TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

THƯ VIỆN

--- (( ---

THÔNG TIN BÀI TRÍCH 

BÁO – TẠP CHÍ

Số 2/2010
Đà Nẵng, tháng 04 năm 2010

LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, về thị trường chứng khoán, ngân hàng, tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2009 - 2010 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

184 Nguyễn Văn Linh – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG
1. Điều khiển dự báo tựa mô hình trên cơ sở hệ mờ/ Trần Quang Tuấn, Phan Xuân Minh// Tự động hóa ngày nay . – 2010 . – Số 113 . – Tr. 24 – 27.
Nội dung: Trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo tựa mô hình trên cơ sở mô hình mờ. Việc sử dụng mô hình mờ và giải thuật di truyền để thực thi bộ điều khiển MPC đã đạt được chất lượng tốt hơn các bộ MPC thông thường.

Từ khóa: Hệ mờ
2. Độ tin cậy của phần mềm/ HTML// Công nghệ thông tin và truyền thông . – 2010 .  – Số 2 . – Tr. 34 – 36.
Nội dung: Tình hình sử dụng các phần mềm hiện nay, các điều kiện để đánh giá mức độ tin cậy của phần mềm. 

Từ khóa: Phần mềm máy tính.
3. Kỹ năng dùng thư điện tử trong kinh doanh/ Nguyễn Minh// Công nghệ thông tin và truyền thông . – 2010 . – Số 1 . – Tr. 47 – 49.
Nội dung: Giới thiệu 8 kỹ năng dùng thư điện tử trong kinh doanh: xác định rõ đối tượng; tập trung vào chủ đề mục tiêu; viết ngắn gọn; thiết kế bức thư cho phù hợp; đúng thời điểm; trung thực; cẩn thận; kết hợp thư điện tử với các phương thức khác.

Từ khóa: Thư điện tử.

4. Kỷ nguyên của Volp/ Nguyễn Hoài An// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2009 .- Số 11(2009) .- Tr .- 42 – 45.

Nội dung: Giới thiệu dịch vụ thoại qua giao thức Internet ( Volp). Từ đó đưa ra cách tái xác lập các thị trường: Quy mô của thị trường; Yếu tố cốt lõi của kinh doanh; Cách thách thức về pháp lý; Điểm mấu chốt; Những liên quan chiến lược.

Từ khóa: Dịch vụ điện thoại; Volp.

5. Làm sao để cho các CPU đa lõi hoạt động trong thiết kế truyền thông nhúng/ Đức Tuyên// Tự động hóa ngày nay . – 2010 . – Số 113 . – Tr. 14 – 16. 
Nội dung : Trình bày thiết kế ứng dụng với nền tảng dữ liệu thông minh, những thách thức kỹ thuật quan trọng sẽ phải đối mặt để đạt được thiết kế với hiệu suất cao, đồng thời nêu lên các giải pháp nhằm cung cấp hiệu năng làm việc cao.

Từ khóa: Thiết kế truyền thông nhúng, CPU

6. Một số phương pháp giữ an toàn mật khẩu qua mạng// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 16-17.

Nội dung: Trình bày một số phương pháp giúp người sử dụng yên tâm hơn về sự an toàn trực tuyến: các thủ thuật văn bản, sử dụng các kênh kết nối phức tạp hay độc nhất, privinote, sử dụng hình ảnh thay cho văn bản, sử dụng các địa chỉ email chỉ sử dụng một lần.

Từ khóa: An toàn qua mạng, an toàn mật khẩu.

7. Một số thao tác bảo trì máy tính đơn giản và hiệu quả/ TZ/ Kiểm toán .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 47.

Nội dung: Giới thiệu một số thao tác đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện để bảo trì cho một máy tính như: chạy chương trình Disk Defragment và Disk Cleanup, cập nhật firmware và driver, cập nhật phần mềm antivirus và anti-spyware, kiểm tra Device Manager, kiểm tra nguồn điện, vệ sinh thường xuyên.

Từ khóa: Bảo trì máy tính.

8. Phương pháp kiểm soát thời gian trình bày bài giảng điện tử/ TS. Hồ Văn Cừu, ThS. Lê Quang Phú// Công nghệ thông tin và truyền thông .- 2010 .- Kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 45-48.

Nội dung: Bài viết trình bày phương pháp cài đặt đồng hồ đếm thời gian hiển thị trực tiếp trên từng Slite bài giảng điện tử, bài báo cáo, để giảng viên hay người thiết trình kiểm soát chi tiết thời gian cho từng nội dung trình bày, nhằm giúp cho việc trình bày thực hiện theo đúng thời gian, nội dung sinh động, và đạt hiệu quả tốt nhất. 

Từ khóa: Bài giảng điện tử, kiểm soát thời gian.
9. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với các nhà cung cấp dịch vụ di động và thị trường/ Thúy Quỳnh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2009 .- Số 11(2009) .- Tr .- 57 -58.

Nội dung: Nêu ra tình hình sử dụng điện thoại di động trên toàn thế giới trong bối cảnh suy thoái toàn cầu: người sử dụng di động ít hơn nhưng số thuê bao trên toàn thế giới tiếp tục tăng.

Từ khóa: Dịch vụ di động.

10. Xu hướng phát triển cơ sở dữ liệu phi SQL (No SQL)/ Nguyễn Thị Hạnh// Công nghệ thông tin và truyền thông . – 2010 . – Số 2 . – Tr. 42 – 44.
Nội dung: Trình bày khái niệm cơ sở dữ liệu phi SQL, các loại cơ sở dữ liệu SQL và những ưu điểm của chúng trong phát triển phần mềm. 

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu phi SQL.

LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Tư tưởng về một nền chính trị pháp quyền trong văn hóa chính trị truyền thống Việt Nam// PGS. TS. Nguyễn Hoài Văn// Lý luận chính trị . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 44 – 49.
Nội dung: Giới thiệu các chính sách ban hành luật pháp và duy trì luật pháp qua các đời Văn Lang – Âu lạc; triều đại Lê Đại Hành; Nhà nước quân chủ thời Trần; Bộ luật Hồng Đức thời Lê; triều Nguyễn.

Từ khóa: Chính trị pháp quyền.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Các nước đang phát triển với việc thực hiện TRIM/ ThS Nguyễn Duy Lợi// Kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 31 – 40.
Nội dung : Trình bày nội dung cơ bản của TRIM trong WTO, tình hình thực hiện TRIM ở các nước đang phát triển, những ảnh hưởng của TRIM đến xuất khẩu và FDI của các nước đang phát triển, những vấn đề về đầu tư đang đặt ra trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha của WTO, Việt Nam với việc thực 
2. Chính sách đầu tư tác động đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế - thực trạng và khuyến nghị/ Phạm Văn Hùng// Nghiên cứu kinh tế . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 31 – 37.
Nội dung: Nêu khái niệm chính sách đầu tư và những tác động của nó đến điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn đọng cũng như đưa ra các khuyến nghị nhằm điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và phát triển bên vững. 

Từ khóa: Cơ cấu kinh tế, chính sách đầu tư

3. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời kỳ mới và những vấn đề đặt ra/ Lê Thị Hoa// Tài chính .- 2009 .- Số 11 (541) .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày bối cảnh hiện nay và yêu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số để xuất như: kịp thời bổ sung hướng dẫn một số nội dung trong quy định chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, xác định khung pháp lý đối với các công ty cổ phần mà nhà nước giữ ổ phần chi phối…

Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa

4. Định hướng phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và mức độ hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thương mại những năm tới/ PSG. TS. Lê Danh Vĩnh// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 231 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Bài viết điểm lại tình hình hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2009 vừa qua, những thuận lợi và khó khăn đối với công tác xuất nhập khẩu của nước ta trong năm 2010. Định hướng và các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu năm 2010.

Từ khóa: Xuất nhập khẩu, hội nhập quốc tế, thương mại.

5. Giải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển ở Việt Nam/ Đinh Xuân Hạng// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 381 .- Tr. 49-55.

Nội dung: Bài viết phân tích tổng quát về kinh tế biển trong phát triển kinh tế, những đặc trưng cơ bản của kinh tế biển, vai trò của kinh tế biển trong phát triển nền kinh tế. Vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển. Một số giải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Từ khóa: Kinh tế biển, phát triển kinh tế Việt Nam.

6. Hướng phát triển mới của nền kinh tế thế giới thời kỳ sau khủng hoảng/ TS. Hoàng Xuân Hòa// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 11 (163) .- Tr. 25-31.

Nội dung: Trình bày những dấu hiệu phục hồi kinh tế thế giới đã ngày càng rõ nét hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xu hướng phát triển kinh tế xanh trong và sau khủng hoảng kinh tế thế giới; những biện pháp đặc thù của một số nước; một số kiến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, kinh tế thế giới, phát triển kinh tế.

7. Khủng hoảng kinh tế và kinh tế học/ Bùi Tất Thắng// Nghiên cứu kinh tế .- 2009 .- Số 10 (377) .- Tr. 3-22.

Nội dung: Phân tích và nêu lên những nguyên nhân chủ yếu, sâu sắc về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã và đang diễn ra. Tính chất của cuộc khủng hoảng là rất trầm trọng. Từ bài học của cuộc khủng hoảng, có sự nhìn nhận lại các cuộc khủng hoảng trước đó, tác giả nêu ra một số vấn đề cần xem xét khi nghiên cứu các học thuyết kinh tế, khẳng định cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tìm ra những cách thức mới nhà nước can thiệp vào nền kinh tế.

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế.

8. Kinh nghiệm của các nước trong việc ứng phó với khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu/ PGS. TS. Lưu Ngọc Trịnh// Những vấn đề kinh tế và chính thế giới .- 2009 .- Số 11 (163) .- Tr. 17-24.

Nội dung: Bài viết này, từ thực tế ứng phó với khủng hoảng toàn cầu hiện nay của thế giới, của các quốc gia, phân tích và rút ra những kinh nghiệm chung nhất, có tính bài học: tìm hiểu sâu, đánh giá đúng khủng hoảng; khẳng định vai trò to lớn của các nhà nước quốc gia; thống nhất trong hành động; tái lập các cân bằng kinh tế - chính trị toàn cầu; chú ý đến người nghèo luôn phải là một trong những ưu tiên trong các chính sách và giải pháp chống khủng hoảng…

Từ khóa: Khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, chống khủng hoảng.

9. Kinh tế Việt Nam – những điểm nhấn năm 2009 và bài toán năm 2010/ TS. Nguyễn Thị Kim Nhã, TS. Nguyễn Minh Phong// Ngân hàng .- 2009 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Trình bày bốn điểm nhấn trong năm 2009 như ổn định kinh tế - xã hội chung, ODA giải ngân cao nhất trong các năm, dòng kiều hối và FDI vẫn sung sức, nhiều giải pháp đặc thù đã được triển khai. Bốn bài toán cho năm 2010: ngăn chặn những cơn sốt giá ngược dòng và tình trạng đầu cơ lũng đoạn thị trường, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế và các ngân hàng, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và chất lượng công tác cán bộ, tăng cường sự phối hợp các giải pháp và hoạt động quản lý nhà nước.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam.

10. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Đoàn Hùng Nam// Tài chính . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 30 – 32.
Nội dung: Trình bày vai trò, ý nghĩa, thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, một số đề xuất, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội. 

Từ khóa: Cạnh tranh doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam
11. Tái cơ cấu kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu: kinh nghiệm của các nước và khuyến nghị cho Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 151 .- Tr. 8-13.

Nội dung: Phân tích tính cấp thiết của tái cơ cấu kinh tế Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của một số quốc gia như Thái Lan, Liên bang Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam về tái cơ cấu kinh tế.

Từ khóa: Tái cơ cấu kinh tế, Khủng hoảng tài chính.

12. Tái lập doanh nghiệp – Giải pháp đổi mới và phát triển bền vững/ PGS. TS. Ngô Kim Thanh// Kinh tế và phát triển . – 2010 . – Số 153 . – Tr. 15 – 18.
Nội dung: Trình bày quan điểm về  “Tái lập doanh nghiệp”, sự cần thiết và những vấn đề đặt ra khi tái lập doanh nghiệp. Nêu ra những vấn đề cần lưu ý để tái lập doanh nghiệp thành công. 

Từ khóa: Tái lập doanh nghiệp

13. Vấn đề xây dựng các loại hình khu kinh tế tự do ở Việt Nam/ PGS. TSKH. Võ Đại Lược// Kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 55-65.

Nội dung : Nêu ra những tiêu chí khu kinh tế tự do, tình hình xây dựng các khu kinh tế tự do ở Việt Nam, vấn đề xây dựng các đặc khu kinh tế ở Việt Nam.

Từ khóa : Khu kinh tế tự do
14. Xác định số vốn vay và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp/ Lý Lam Duy// Chứng khoán Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 16 – 19.
Nội dung:  Nghiên cứu chứng minh, đi vay không chỉ đơn thuần tài trợ vốn cho dự án hay đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất mà còn giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro kinh doanh, thu được khoản lợi thuế từ vay vốn. Trình bày phương pháp giá trị hiện tại điều chỉnh; cơ cấu vốn và giá trị hiện tại của doanh nghiệp Sudico.

Từ khóa: Vay vốn, giá trị doanh nghiệp.
TÀI CHÍNH

1. Áp dụng quy trình phân tích vào việc phát hiện sai sót, gian lận trên báo cáo tài chính/ ThS. Mai Đức Nghĩa, TS. Vũ Hữu Đức, ThS. Huỳnh Văn Hiếu// Kiểm toán . – 2010 . – Số 2 . – Tr. 47 – 50.
Nội dung: Giới thiệu phương pháp nghiên cứu vai trò của quy trình phân tích trong việc phát hiện sai sót, gian lận trên báo cáo tài chính, trình bày kết quả nghiên cứu và ảnh hưởng của các nghiên cứu đến chuẩn mực về quy trình phân tích, đồng thời đưa ra hướng phát triển của quy trình phân tích. 

Từ khóa: Báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính
2. Cung cấp thông tin tài chính: Dịch vụ triển vọng cho các công ty chứng khoán/ Nguyễn Tấn Dương// Tài chính .- 2009 .- Số 7 (537) .- Tr .- 24 – 25, 30.
Nội dung: Đưa ra những vấn đề về: Dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; Thực trạng của dịch vụ cung cấp thông tin tài chính ở Việt Nam hiện nay và triển vọng phát triển của dịch vụ.

Từ khóa: Thông tin tài chính, chứng khoán

3. Đổi mới thể chế thị trường tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu và tự do hóa tài chính/ Lê Xuân Sang// Nghiên cứu kinh tế . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 48 – 58. 
Nội dung: Trình bày những thành tựu và hạn chế của thể chế thị trường tiền tệ, đồng thời đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn thiện thể chế thị trường tiền tệ tại Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường tiền tệ, khủng hoảng tài chính
4. Giải pháp hoàn thiện phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng trong hoạt động tín dụng/ Lý Nguyệt Trân// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2009 .- Số 22 .- Tr. 29-32, 37.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc trích lập và sử dụng dự phòng trong hoạt động tín dụng : nâng cao vai trò của CIC, xác định thời điểm trích lập dự phòng rủi ro phù hợp, thay đổi thời gian thử thách đối với các khoản nợ chuyển lên nhóm rủi ro thấp hơn

Từ khóa: Hoạt động tín dụng, phân loại nợ.

5. Những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ năm 2010/ NNNN// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 5 (302) .- Tr. 23-24.

Nội dung: Trình bày những diễn biến và giải pháp chính về điều hành chính sách tiền tệ năm 2009; Định hướng và các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ năm 2010.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ.

6. Quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính/ Nguyễn Minh Phong// Ngân hàng .- 2009 .- Số 21 .- Tr. 1-9.

Nội dung: Trình bày quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế chu kỳ và khủng hoảng tài chính. Nêu lên một số kết luận cần thiết cho Việt Nam nhằm đối phó, khắc phục những cuộc khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính đang và sắp xảy ra.    

Từ khóa:  Khủng hoảng kinh tế, Khủng hoảng tài chính

7. Tái cấu trúc hệ thống tài chính toàn cầu sau khủng hoảng/ Tào Khánh Hợp// Tài chính .- 2009 .- Số 6 (536) .- Tr .- 57 – 59.

Nội dung: Đưa ra những bất cập, hạn chế của hệ thống tài chính thế giới, thúc đẩy nhu cầu cải tổ lại cho phù hợp với tình hình và trật tự thế giới mới. Đồng thời đưa ra phương hướng tái thiết hệ thống tài chính toàn cầu.

Từ khóa: Cấu trúc tài chính, khủng hoảng

8. Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp Việt Nam sau khủng hoảng/ TS. Trần Việt Lâm// Kinh tế và phát triển . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 21 – 24.
Nội dung: Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp bao gồm 3 nội dung chính sau: Tái cấu trúc danh mục đầu tư; tái cấu trúc quy mô nguồn vốn; tái cấu trúc cơ cấu vốn.

Từ khóa: Tái cấu trúc tài chính, khủng hoảng.
9. Vấn đề cân đối vốn huy động và tăng trưởng tín dụng/ Lê Đắc// Thị trường tài chính tiền tệ . 2009 .- Số 22 .- Tr. 24-25.

Nội dung: Tình hình mất cân đối giữa vốn huy động và tăng trưởng tín dụng, những con số thống kê về tổng dư nợ toàn bộ nền kinh tế trong thời gian qua. 2 giải pháp thực hiện : một là trông chờ vào ngân hàng Nhà nước, hai là giải pháp tự thân. 

Từ khóa: Vốn huy động, tín dụng.
NGÂN HÀNG

1. 4 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho vay hỗ trợ lãi suất/ Trần Thị Minh Hương// Thuế Nhà nước .- 2009 .- Số 43 .- Tr. 10-11.

Nội dung: Trình bày 4 giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc cho vay hỗ trợ lãi suất: tăng cường hướng dẫn và đơn giản hóa thủ tục cho vay; chú trọng giải quyết khâu thị trường tiêu thụ; xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại, lựa chọn các doanh nghiệp có phương án sản xuất linh hoạt; đa dạng và linh hoạt trong việc huy động vốn.

Từ khóa: Lãi suất, vay vốn

2. Ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại/  Võ Thành Danh, Lê Phương Minh Triết// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 230 .- Tr. 29-34.

Nội dung: Những yếu tố nào làm cho lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại biến động? Sự thay đổi của lãi suất cho vay sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động cho vay, đến sự biến động của tài sản và nguồn vốn của các  của các ngân hàng thương mại?... Bài viết góp phần tìm hiểu và giải đáp phần nào câu hỏi trên.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, lãi suất, hoạt động tín dụng.

3. Bàn thêm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại/ Nguyễn Kim Thài// Ngân hàng .- Số 18 .- Tr .- 29 – 32.

Nội dung: Đưa ra các yếu tố cơ bản quyết định năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại: Vốn của chủ sở hữu; Chất lượng của tài sản có; Năng lực quản trị; Lợi nhuận thu được; Tính thanh khoản của tài sản. Ngoài ra còn phải quan tâm đến việc đa dạng hóa các sản phẩm, cung cách phục vụ.

Từ khóa: Ngân hành thương mại.
4. Bàn thêm về vai trò của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với sự phát triển ổn định của hệ thống tài chính – ngân hàng/ Đỗ Quốc Tình// Tạp chí ngân hàng .- 2009 .- Số 18 .- Tr .- 45 – 48.

Nội dung: Giới thiệu về chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) với những chức năng và nhiệm vụ cơ bản: Giám sát để ngăn ngừa và cảnh báo rủi ro đối với hoạt động nhân hàng; Hổ trợ tài chính đối với các tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn về thanh khoản; chi trả tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG bị giải thể, phá sản; Tham gia vào việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý. Nêu ra vai trò của BHTG đối với hệ thống tài chính – nhân hàng Việt Nam; Những hạn chế, bất cập.

Từ khóa: tài chính – ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng: trường hợp nghiên cứu ở ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Đinh Phi Hổ, ThS. Lê Thanh Trung// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 152 .- Tr. 49-52.

Nội dung: Làm thế nào để nhận diện được những yếu tố làm khách hàng hài lòng và định lượng được nó. Nội dung bài viết này tập trung vào 3 vấn đề chính: khung lí thuyết của mô hình định lượng, kết quả ứng dụng với một nghiên cứu của 3 chi nhánh cấp 1 Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank) ở Tp. Hồ Chí Minh và gợi ý các giải pháp mở rộng ứng dụng cho hệ thống Agribank.

Từ khóa: Ngân hàng, khách hàng, dịch vụ khách hàng.

6. Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời – trường hợp các ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ TS. Trương Quang Thông// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 230 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Phân tích khả năng sinh lời để đánh giá khả năng cạnh tranh của hai nhóm ngân hàng với tổng thị phần cho vay và huy động vốn chiếm vị thế thống lĩnh trong thị phần ngành ngân hàng Việt Nam: đó là nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần.

Từ khóa: Ngân hàng, khả năng sinh lời.
7. Công cụ định giá vốn điều chuyển trong quản lý tài sản có/tài sản nợ ngân hàng và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh/ Nguyễn Anh Tuấn// Ngân hàng .- 2009 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Tổng quan về định giá vốn điều chuyển và ứng dụng trong quản lý tài sản có / tài sản nợ trong ngân hàng thương mại, những hạn chế của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay trong quản lý tài sản có / tài sản nợ và định giá vốn điều chuyển. Ví dụ minh họa về công cụ định giá vốn điều chuyển trong phân tích hiệu quả bộ phận kinh doanh.

Từ khóa: Định giá vốn điều chuyển, ngân hàng, tài sản có, tài sản nợ, hoạt động kinh doanh.

8.  Dịch vụ ngân hàng bán lẻ : Xu thế phát triển của các ngân hàng thương mại/ Minh Đức// Thuế Nhà nước .- 2009 .- Số 43 .- Tr. 20-21.
Nội dung:  Trình bày thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở nước ta hiện nay, các giải pháp đồng bộ nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư nguồn nhân lực, khẩn trương thực hiện 4 hoạt động : tái cấu trúc ngân hàng theo đối tượng khách hàng, xây dựng “siêu thị dịch vụ ngân hàng”, phát triển công nghệ thông tin và xây dựng, khai thác có hiệu quả hệ thống quản lý quan hệ khách hàng. 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng.
9. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế/ Nguyễn Thanh Phong// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 233 .- Tr. 43-48.

Nội dung: Trình bày một số loại hình dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, thực trạng cung ứng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng thương mại trong quá trình cung ứng dịch vụ. Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế.

10. Giải pháp phát triển quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ/ ThS. Nguyễn Thị Giang, Phạm Ngọc Phong// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 230 .- Tr. 23 -28.

Nội dung: Những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khái quát về công tác cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải pháp đẩy mạnh phát triển quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ khóa: Tín dụng, ngân hàng, doanh nghiệp.

11. Giải pháp tăng trưởng, phát triển bền vững của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 5 (302) .- Tr. 32-33, 40.

Nội dung: Trình bày bốn kết quả đạt được trong năm 2009, ba yếu tố thúc đẩy kết quả hoạt động ngân hàng trong năm 2009. Năm giải pháp tăng trưởng và phát triển bền vững của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Ngân hàng phát triển, tăng trưởng ngân hàng.

12. Góp bàn về những chủ trương, giải pháp quản lý ngoại hối để bình ổn tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tiền tệ Việt Nam/ Nguyễn Duy Lộ// Ngân hàng .- 2009 .- Số 24 tháng 12 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Nhận diện tình hình thị trường ngoại hối nước ta hiện nay. Những chủ trương, giải pháp bình ổn tỷ giá: những định hướng chung, mấy vấn đề xử lý tác nghiệp đảm bảo cân bằng cung cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối.

Từ khóa: Ngoại hối, quản lý ngoại hối, bình ổn tỷ giá ngoại tệ, thị trường tiền tệ Việt Nam.

13. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẻ thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Phạm Ngọc Ngoạn// Tạp chí Ngân hàng .- 2009 .- Số 19 .- Tr .- 18 – 21.

Nội dung: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với dịch vụ thẻ thanh toán; những bất cập cần tháo gỡ trong dịch vụ thẻ thanh toán; một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dịch vị thẻ thanh toán.

Từ khóa: Thẻ thanh toán, ngân hàng thương mại
14. Hoạt động marketing tại các ngân hàng thương mại cổ phần/ ThS. Phùng Thị Thủy, ThS. Phùng Thị Thái// Ngân hàng .- 2009 .- Số 21 .- Tr. 43-47.
Nội dung: Những thay đổi cơ bản của thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam khi thực hiện mở cửa dịch vụ ngân hàng theo lộ trình cam kết của Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và thực hiện cam kết khi gia nhập WTO. Các giải pháp Marketing tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trước những thay đổi của thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam.

Từ khóa:  Marketing, ngân hàng thương mại
15. Kiểm toán độc lập với an toàn hoạt động của doanh nghiệp và ngân hàng/ Nguyễn Xuân Hưng// Tạp chí ngân hàng .- Số 18 .- Tr .- 40 – 44.

Nội dung: Nêu ra thực trạng kiểm toán bắt buộc ở nước ta: Các quy định pháp lý về kiểm toán bắt buộc chưa toàn diện, chưa cụ thể; Đối tượng kiểm toán bắt buộc còn chiếm tỷ lệ nhỏ; tổ chức kiểm toán độc lập còn thiếu và yếu; Chất lượng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên đang là thách thức trong quá trình hội nhập; Các doanh nghiệp chưa có thói quen sử dụng kết quả kiểm toán để nâng cao năng lực quản trị. Đồng thời nêu một số kiến nghị về chính sách.

Từ khóa: Kiểm toán
16. Một số giải pháp phát triển bền vững ngân hàng thương mại cổ phần/ Lê Văn Luyện// Tạp chí thương mại. – 2009 .- Số 31 (2009) .- Tr .- 15 – 17.
Nội dung: Đưa ra những biện pháp như: Kinh doanh gắn với phát triển mạng lưới; Nâng cao năng lực tài chính thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ; Niêm yết cổ phiếu trên TTCK tập trung; Chuyển hướng từ đẩy mạnh bán lẻ sang mở rộng bán buôn trong hoạt động tín dụng, chú trọng tài trợ vốn cho các dự án lớn; Hiện đại hóa công nghệ.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại.

17. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đinh Văn Sơn// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 381 .- Tr. 41-48.

Nội dung: Phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, những đặc điểm cơ bản, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển loại hình kinh doanh này.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng, ngân hàng thương mại

18. Quản lý rủi ro tín dụng – kinh nghiệm của các ngân hàng thế giới và bài học cho Việt Nam/ ThS. Lê Thị Huyền Diệu// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 .- Số 01 .- Tr. 72-75.

Nội dung: Cách để nhận biết rủi ro: phân tích danh mục tín dụng của ngân hàng, phân tích đánh giá khách hàng; Đo lường rủi ro: đo lường rủi ro khoản vay, đo lường rủi ro danh mục; Quản lý rủi ro tín dụng: quản lý rủi ro bằng biện pháp tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng, quản lý rủi ro bằng biện pháp đặt ra hạn mức cho vay, quản lý rủi ro tín dụng bằng việc đưa ra định hướng cấp tín dụng và chính sách tín dụng; Kiểm soát và xử lý rủi ro.

Từ khóa: Rủi ro tín dụng, ngân hàng.

19. Thanh toán không dùng tiền mặt – Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp/ Văn Tạo// Tạp chí Ngân hàng .- 2009 .- Số 19 .- Tr. 5 – 11.

Nội dung: Nêu ra thực trạng thanh toán bằng tiền mặt tại Việt Nam và nguyên nhân của nó. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ khóa: Thanh toán, ngân hàng.

20. Thực trạng và giải pháp tăng vốn tự có của ngân hàng thương mại Việt Nam/ PGS. TS. Trần Huy Hoàng// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 230 .- Tr. 10-15. 

Nội dung: Trình bày tình hình vốn tự có của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trước và sau khi chính thức gia nhập WTO. Giải pháp nâng cao vốn tự có cho các ngân hàng thương mại Việt Nam: giải pháp phát hành cổ phiếu, trái phiếu; cách tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại; tăng vốn bằng biện pháp cổ phần hóa,…

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, giải pháp tăng vốn
21. Ứng dụng Marketing Mix trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ ThS. Nguyễn Thu Hà// Thị trường tài chính tiền tệ . – 2010 . – Số 6 . – Tr. 24 – 27.
Nội dung: Trình bày thực trạng về sản phẩm dịch vụ, về giá, hoạt động phân phối, hoạt động xúc tiến yểm trợ, về con người, về môi trường vật chất, về quá trình trao đổi sản phẩm dịch vụ. Các giải pháp ứng dụng Marketing Mix vào hoạt động kinh doanh tại các NHTMCP Việt Nam.

Từ khóa: Marketing Mix, hoạt động kinh doanh ngân hàng
CHỨNG KHOÁN

1. Giải pháp phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi// Tài chính .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Vài nét về thị trường chứng khoán Việt Nam. Giải pháp cho sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam: tiếp tục tái cấu trúc thị trường chứng khoán một cách sâu rộng, theo hướng minh bạch, đồng bộ và thống nhất phù hợp với chuẩn mực kinh tế; Hoàn thiện các văn bản pháp lý, cơ chế chính sách cho sự phát triển thị trường chứng khoán; Tạo hàng hóa có chất lượng tốt cho thị trường; Tăng cường công tác thanh tra, giám sát…

Từ khóa: Chứng khoán Việt Nam, giải pháp phát triển.

2. Tác động của các chính sách tài chính – tiền tệ đến thị trường chứng khoán Việt Nam/ Hà Thị Đoan Trang// Tài chính .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 45-47.

Nội dung: Các chính sách tài chính – tiền tệ và sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam: chính sách thắt chặt tiền tệ, chính sách nới lỏng tiền tệ. Chính sách tài chính – tiền tệ hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Chính sách tài chính, chứng khoán Việt Nam.

3. Tính minh bạch của thị trường chứng khoán – một số giải pháp cho Việt Nam/ PGS. TS. Đinh Văn Sơn// Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới .- 2009 .- Số 11 (163) .- Tr. 63-70.

Nội dung: Phân tích làm rõ các biểu hiện của tính minh bạch và sự vi phạm tính minh bạch, đánh giá thực trạng tính minh bạch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là tính minh bạch về thông tin của các doanh nghiệp niêm yết và các công ty chứng khoán, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường tính minh bạch nhằm góp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn để hoàn thiện và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, tính minh bạch.

GIÁO DỤC

1. Cần xây dựng và phát triển thương hiệu cho các trường đại học như thế nào?/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 151 .- Tr. 49-55.

Nội dung: Sự cần thiết phải xây dựng thương hiệu cho các trường đại học. Bản chất của thương hiệu trường đại học: quan niệm chung về thương hiệu trường đại học, những dấu hiệu nhận biết thương hiệu bề ngoài – các bộ phận cấu thành thương hiệu trường đại học, những dấu hiệu nhận biết thương hiệu bên trong của trường đại học. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh cho các trường đại học…

Từ khóa: Trường đại học, phát triển thương hiệu.

2. Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ của các trường đại học khối kinh tế/ GS. TS. Nguyễn Văn Nam, ThS. Nguyễn Đức Hiển// Kinh tế và phát triển .- 2010 .- Số 152 .- Tr. 80-82.

Nội dung: Các đặc trưng cơ bản của hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kinh tế. Một số đề xuất cách xác định nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ của trường đại học và các giải pháp tăng nguồn thu này của các trường đại học khối kinh tế trong thời gian tới.

Từ khóa: Hoạt động khoa học, công nghệ, tăng nguồn thu, trường đại học.

3. Giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị/ ThS. Vũ Thanh Bình// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 45-47.
Nội dung: Bài báo đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua việc giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong giai đoạn mới, cùng với nhiều giải pháp đồng bộ, phối hợp giữa các cấp các ngành và đoàn thể.
Từ khóa: Lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức.

4. Góp phần bàn vể cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Anh Tuấn// Tạp chí Cộng sản .- 2010 .- Số 807 (tháng 1) .- Tr. 60-64.

Nội dung: Đổi mới hệ thống quản trị trong các trường đại học có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; Phát triển đội ngũ giảng viên ngang tầm khu vực và thế giới là chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của giáo dục đại học; Đẩy mạnh hỗ trợ quốc tế có thể giúp huy động nguồn lực cần thiết để tạo ra một số khâu đột phá trong cải cách giáo dục đại học Việt Nam; Đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội là một chiến lược quan trọng. Đó là một số đề xuất của tác giả bài viết để góp phần cải cách giáo dục đại học ở Việt Nam.

Từ khóa: Giáo dục đại học, giáo dục Việt Nam, cải cách giáo dục.

5. Góp phần bàn về giải pháp chống sự thụ động trong học tập của sinh viên hiện nay/ Trần Phú Mừng// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản dựa trên những cơ sở khoa học thực tiễn nhất định để khắc phục sự thụ động trong học tập của sinh viên.

Từ khóa: Học tập, sự thụ động, sinh viên.

6. Hoạt động khoa học và công nghệ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trong các trường đại học Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị/ TS. Hồ Thị Hải Yến , TS. Mai Ngọc Anh// Kinh tế và phát triển . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 54 – 59.
Nội dung: Trình bày những đóng góp và những khó khăn, hạn chế của hoạt động KH & CN bằng nguồn vốn ngoài NSNN ở các trường đại học Nông lâm và Kinh tế nước ta hiện nay. Những định hướng và khuyến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động KH & CN bằng vốn ngoài NSNN những năm tới. 
Từ khóa: Hoạt động Khoa học và công nghệ, trường đại học.

7. Kích thích thái độ học tập tích cực/ TS. Bùi Thị Mùi// Dạy và học ngày nay .-  2009 .- Số 12 .- Tr. 44-46.

Nội dung: Bài viết tập trung bàn luận ba vấn đề: Thái độ học tập tích cực, các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập tích cực, kích thích thái độ học tập tích cực cho học sinh.

Từ khóa: Học tập tích cực.

8. Một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên/ ThS. Đàm Thị Ngọc Ngà// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên: tổ chức các hội nghị về đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học cho sinh viên; triển khai các kỳ thi Olympic chuyên ngành cho sinh viên; phát hành các tập san chuyên ngành của sinh viên; mở các câu lạc bộ, diễn đàn cho sinh viên; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho công tác sinh viên nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: Sinh viên, nghiên cứu khoa học.

9. Văn hóa học đường – yêu cầu bức thiết để nâng cao chất lượng giáo dục/ Nguyễn Minh Kỳ// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 6-8.

Nội dung: Trình bày khái niệm về văn hóa học đường, thực trạng văn hóa học đường hiện nay ở nước ta. Các giải pháp để khắc phục những nhược điểm trong văn hóa học đường như: nêu cao vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tạo điều kiện để phát huy tối đa vai trò đoàn thể trong nhà trường; hình thành một thói quen sử dụng ngôn ngữ học đường.

Từ khóa: Văn hóa học đường, chất lượng giáo dục.

10. Xây dựng và hiện thực mô hình quản lí chất lượng theo ISO 9001: 2000 ở Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam/ ThS. Nguyễn Đức Ca// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Trình bày các khái niệm: quản lý chất lượng là gì?, quản lý chất lượng tổng thể là gì?, hệ thống quản lý chất lượng?. Quá trình và các bước xây dựng và thực hiện mô hình quản lí chất lượng theo ISO 9001:2000 ở Trường Đại học Hàng hải.

Từ khóa: Trường Đại học Hàng hải, ISO 9001:2000, quản lí chất lượng

11. Xây dựng và sử dụng bài tập để phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình lĩnh hội tri thức mới – môn tâm lí học/ ThS. Ngô Thị Thơm, Bùi Hữu Mô// Dạy và học ngày nay .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Những yêu cầu cơ bản khi xây dựng bài tập trong quá trình lĩnh hội tri thức mới môn tâm lí, quy trình xây dựng bài tập, quy trình sử dụng bài tập trong quá trình lĩnh hội tri thức mới – môn tâm lí học và một số ví dụ mô phỏng.

Từ khóa: Lĩnh hội tri thức, tâm lí học

NGÔN NGỮ

1. Bàn về một khía cạnh tâm linh trong ca dao người Việt/ ThS. Phan Thị Phượng// Ngôn ngữ và đời sống . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 34 – 37.
Nội dung: Nghiên cứu cho thấy thế giới tâm linh trong ca dao được thể hiện rất da dạng và phong phú, nó bao gồm cái thiêng liêng cao cả trong đời thường và cả niềm tin thiêng liêng trong cuộc sống tín ngưỡng. 

Từ khóa: Tâm linh, tâm linh trong ca dao.
2. Các hình thức cảm ơn trực tiếp của người Việt/ PGS. TS. Nguyễn Thị Lương// Ngôn ngữ . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 14 – 24.
Nội dung: Nêu khái niệm và phân loại của các hình thức cảm ơn, của các hình thức ngôn ngữ biểu thị hành động cảm ơn trực tiếp, cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa của các kiểu cảm ơn trực tiếp. 

Từ khóa: Văn hóa người Việt.
3. Một số vấn đề ngữ pháp trong các tài liệu chuyên ngành viết bằng tiếng Anh/ Đỗ Kim Phương// Ngôn ngữ & đời sống .- 2009 .- Số 11 (169) .- Tr .- 18 – 21.

Nội dung: Đề cập đến một số vấn đề liên quan đến ngữ pháp trong các tài liệu khoa học chuyên ngành viết bằng tiếng Anh trên bình diện ngôn ngữ học: Các định nghĩa ràng buộc với nhau, các thuật ngữ kĩ thuật, các cụm từ đặc biệt, mật độ từ vựng, sự mơ hồ về mặt cú pháp.

Từ khóa: Ngữ pháp tiếng Anh, tài liệu chuyên ngành.

XÂY DỰNG
1. Các giải pháp tổng hợp cải thiện môi trường nước hồ đô thị/ PGS. TS. Trần Đức Hạ// Khoa học công nghệ Xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Hiện trạng môi trường nước các hồ đô thị nước ta, phương pháp cải tạo, tổ chức thoát nước và xử lý nước thải hợp lý cho các hồ như: tách nước thải và nước mưa đợt đầu khỏi hồ, xử lý nước thải trước khi xả vào hồ; Biện pháp tăng cường quá trình tự làm sạch trong hồ như: tăng cường quá trình pha loãng nước hồ với nước thải, pha loãng nước nguồn với nước thải bằng biện pháp bổ cập nước sạch, làm giàu ôxy cho hồ, tăng cường quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm trong hồ bằng thực vật thủy sinh...; Phương pháp giảm thiểu nguồn ô nhiễm từ tầng đáy và bùn cặn….

Từ khóa: Nước hồ đô thị, biện pháp cải thiện

2. Giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông cho nhà nhiều tầng ở Việt Nam/ TS Đinh Văn Thuật, PGS. TS. Phạm Văn Hội// Khoa học công nghệ xây dựng . – 2010 . – Số 1 . – Tr. 20 – 26.
Nội dung: Trình bày tổng quan về các giải pháp cấu tạo, đặc điểm và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các cấu kiện kết cấu liên hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu, đồng thời nêu ra một số lưu ý cần thiết cho việc áp dụng giải pháp kết cấu liên hợp thép bê tông trong thực tế thiết kế nhà nhiều tầng ở Việt Nam.

Từ khóa:  Kết cấu liên hợp, kết cấu thép, nhà nhiều tầng.

3. Khảo sát các phương pháp thí nghiệm tạo tải trọng động đất/ TS. Nguyễn Xuân Huy// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Trình bày các phương pháp thí nghiệm mô phỏng tải trọng động đất: thí nghiệm tĩnh học tương đương, thí nghiệm giả động, thí nghiệm trên bàn rung, thí nghiệm tại hiện trường. Thí nghiệm mô phỏng tải trọng động đất tại Việt Nam.

Từ khóa: Động đất, thí nghiệm tạo tải trọng động đất, phương pháp thí nghiệm.

4. Kinh nghiệm về quy hoạch và quản lý giao thông ở một số thành phố trên thế giới/ TS. Chu Công Minh, Trần Thanh Mai// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 37-42, 46.

Nội dung: Tổng quan và quan điểm phát triển giao thông đô thị trên thế giới, trình bày một số kinh nghiệm về quy hoạch và phát triển giao thông ở một số thành phố có quy mô, mật độ dân số trung bình (khoảng 1 triệu dân), phù hợp với các đô thị vừa của nước ta như: thành phố Ottawa (Canada), thành phố Curitiba (Brazil), thành phố Buffalo (Nam Phi).

 Từ khóa: Quy hoạch giao thông, quản lý giao thông, giao thông thế giới.

5. Một mắt xích quan trọng tạo tiến độ và chất lượng công trình giao thông/ Bách Thành// Cầu đường Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 42 – 44.
Nội dung: Với những thành tích đạt được trong năm qua đã khẳng định vai trò mắt xích quan trọng của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Từ khóa: Công trình giao thông, chất lượng công trình
6. Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí trong công trình xây dựng tại Việt Nam/ KS. Tạ Xuân Hòa, Nguyễn Tuấn Anh// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 32-36.

Nội dung: Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn thiết kế kiến trúc, trong thiết kế hệ thống điều hòa không khí, trong quá trình thi công, trong quá trình vận hành và sử dụng.

Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng, hệ thống thông gió, điều hòa không khí, công trình xây dựng

7. Một số vấn đề nâng cao chất lượng công trình/ KS. Trần Văn Hoàng, Cao Việt Hưng// Người xây dựng .- 2009 .- Số tháng 11 (217) .- Tr. 58-59.

Nội dung: Đề xuất một số ý kiến để nâng cao chất lượng thiết kế, nâng cao chất lượng giám sát công trình, nâng cao chất lượng đấu thầu, nâng cao chất lượng thi công công trình.

Từ khóa: Chất lượng công trình, nâng cao chất lượng.

8. Nghiên cứu giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt áp suất dương để chống nóng, cải thiện môi trường lao động/ PGS. TS. Bùi Sỹ Lý, KS. Bùi Thị Hiếu// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 29-31.

Nội dung: Bài viết trình bày cơ sở khoa học và một số sơ đồ thông gió đoạn nhiệt áp lực dương như: làm lạnh không khí bằng phun nước tuần hoàn, một số sơ đồ thông gió làm mát đoạn nhiệt áp lực dương. Những kết quả áp dụng hệ thống thông gió làm mát đoạn nhiệt áp lực dương phục vụ thực tế sản xuất.

Từ khóa: Thông gió, làm mát, chống nóng, cải thiện môi trường.

9. Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Polyme vô cơ/ TS. Đào Văn Đông// Cầu đường Việt Nam .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 22-26.

Nôi dung: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về một số tính chất cơ học của bê tông polyme vô cơ sử dụng các vật liệu sẵn có ở Việt Nam. Kết quả này là tiền đề cho một giai đoạn phát triển xây dựng mới trong đó nhu cầu sử dụng xi măng póoclăng, loại chất kết dính truyền thống gây ô nhiễm môi trường, từng bước được giảm dần.

Từ khóa: Bê tông xi măng, bê tông polyme vô cơ, vật liệu xây dựng.

10. Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên các tấm che nắng có các độ rỗng khác nhau bằng ống thổi khí động/ ThS. Vũ Thành Trung, GS. Yukio Tamura, PGS. Akihito Yoshida// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 3-8.

Nội dung: Trình bày một nghiên cứu mới về tải trọng gió với tấm chắn nắng với các độ rỗng (tỉ lệ giữa tổng diện tích các lỗ và diện tích toàn bộ của tấm) khác nhau.

Từ khóa: Tấm chắn nắng, tải trọng gió.

11. Những yêu cầu về tính toán kết cấu trong thiết kế tháp nước/ Nguyễn Trường Hưng// Người xây dựng .- 2009 .- Số tháng 11 (217) .- Tr. 55-57.

Nội dung: Trình bày những yêu cầu cơ bản trong thiết kế kết cấu tháp nước: yêu cầu thiết kế trong điều kiện nhiệt độ bình thường và quy trình hoạt động thông thường, tháp nước cần bảo ôn, tháp nước phải chống động đất. Những yêu cầu đối với việc đơn giản hóa tính toán nội lực của tháp nước; trị số cho phép trong thiết kế tháp nước.

Từ khóa: Thiết kế tháp nước, tính toán kết cấu.

12. Quy trình đánh giá độ tin cậy của kết cấu theo mô hình mờ dùng cho nhà chung cư/ Nguyễn Hùng Tuấn, Lê Xuân Huỳnh// Xây dựng .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 57-61.

Nội dung: Giới thiệu quy trình đánh giá mức độ an toàn của kết cấu nói chung và áp dụng cho nhà chung cư xây mới với quan niệm gia tốc nền, hệ số tầm quan trọng và cường độ bê tông là các đại lượng khác được xem là tỏ. Ví dụ minh họa việc áp dụng phương pháp do tác giả đề xuất đánh giá mức độ an toàn của kết cấu dạng khung công trình nhà chung cư 9 tầng ở Hà Nội.

Từ khóa: Nhà chung cư, kết cấu, mô hình mờ.

13. Tính toán động lực học khung phẳng đàn – dẻo có kể đến ảnh hưởng của lực dọc đến trạng thái giới hạn dẻo của tiết diện/ ThS. Nguyễn Văn Tú, GS. TSKH. Nguyễn Văn Hợi// Khoa học công nghệ xây dựng . – 2010 . – Số 1 . – Tr. 27 – 32.
Nội dung: Nêu phương pháp và các kết quả tính toán khung phẳng đàn – dẻo song tuyến tính chịu tác dụng của tải trọng động có kể đến ảnh hưởng của lực dọc đến trạng thái giới hạn dẻo của tiết diện. Phương trình chuyển động phi tuyến của kết cấu được giải bằng phương pháp Newmark kết hợp với phương pháp lặp Newton – Raphson biến điệu. 

Từ khóa: Động lực học.
14. Về các tính năng cơ lý của vật liệu dùng cho kết cấu bê tông cốt thép trong một số tiêu chuẩn hiện hành/ ThS. Lê Trung Phong// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2009 .- Số 4 .- Tr. 13-22.


Nội dung: Tác giả nêu ra các yêu cầu của EN 1992-1-1:2004 và Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 356:2005, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho các nhà thiết kế trong quá trình tính toán công trình chịu động đất theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 375:2006. Ngoài ra tác giả có nghiên cứu về các loại thép và các nhà sản xuất thép hiện hành cũng như mức độ áp dụng các tiêu chuẩn tương ứng.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, kết cấu, tính năng cơ lý.

KẾ TOÁN

1. Các rủi ro nghề nghiệp và giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kiểm toán/ Vũ Văn Hồng, Trần Lê Tuấn// Kiểm toán .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 26-27.

Nội dung: Các nhận dạng những hậu quả rủi ro nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán; nguyên nhân và thực trạng dẫn đến các loại rủi ro nghề nghiệp trong hoạt động kiểm toán. Những giải pháp hạn chế những rủi ro.

Từ khóa: Hoạt động kiểm toán, rủi ro.

2. Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp – Thực trạng và hướng hoàn thiện/ TS. Trần văn Thuận// Kinh tế và phát triển . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 25 – 27.
Nội dung: Phân tích những đổi mới cơ bản của Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp hiện hành và những đề xuất nhằm bổ sung, hoàn thiện Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp phù hợp với chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước.

Từ khóa: Kế toán Hành chính sự nghiệp.

3. Chính sách thuế trong ngăn chặn suy giảm kinh tế/ Hoàng Văn Bằng// Tài chính .- 2009 .- Số 7 (537) .- Tr .- 18 – 19.

Nội dung: Đưa ra những chính sách thuế nhằm làm công cụ kích cầu nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, tạo công ăn việc làm. Những vấn đề nảy sinh cần đánh giá lại và rút kinh nghiệm.

Từ khóa: Chính sách thuế, suy giảm kinh tế.
4. Đào tạo kế toán – kiểm toán trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Kiểm toán .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 48-50.

Nội dung: Đề cập đến công tác giáo dục và đào tạo kế toán – kiểm toán ở các trường đại học và các viện nghiên cứu hiện nay: những điều kiện thuận lợi và những khó khăn, thách thức. Nhu cầu xây dựng năng lực để đào tạo - giáo dục nhằm nâng cao chất lượng sinh viên chuyên ngành kế toán – kiểm toán của các trường đại học, viện nghiên cứu hiện nay.

Từ khóa: Kế toán – kiểm toán, đào tạo, hội nhập, kinh tế quốc tế.

5. Giải pháp cho việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty hiện nay/ TS. Nguyễn Quang Hùng// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 26 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Trình bày mô hình bộ máy kiểm toán nội bộ; chức năng, nhiệm vụ của phòng kiểm toán nội bộ tại Văn phòng tổng công ty; chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ tại các đơn vị cơ sở. Các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ

6. Hệ thống thông tin kế toán: xu hướng phát triển và các hướng nghiên cứu ứng dụng thực tiễn/ Vũ Hữu Đức// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 228 .- Tr. 5-10.

Nội dung: Điểm lại những xu hướng phát triển trong hệ thống thông tin kế toán, phân tích động lực và các trở ngại của quá trình nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan mang tính định hướng cho việc nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán.

7. Kế toán hợp nhất báo cáo tài chính sau khi mua/ TS. Lê Đức Toàn// Kế toán .- 2009 .- Số tháng 12 .- Tr. 33-35.

Nội dung: Đề cập đến việc lập bảng cân đối kế toán hợp nhất của tập đoàn sau khi mua: các nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, phương pháp lập.

Từ khóa: Kế toán hợp nhất, báo cáo tài chính.

8. Kế toán quản trị phân tích kết cấu chi phí và vấn đề đầu tư trong sản xuất nông nghiệp/ TS. Bùi Bằng Đoàn// Kế toán .- 2009 .- Số 80 .- Tr. 21-23.

Nội dung: Đề cập nội dung kết cấu chi phí thông qua mối quan hệ giữa chi phí cố định và chi phí biến dổi nhằm phục vụ cho các nhà quản lý quyết định lựa chọn công nghệ sản xuất, lĩnh vực đầu tư cho từng thời kỳ có lợi nhất. 

Từ khóa: Kế toán quản trị, kết cấu chi phí, sản xuất nông nghiệp.

9. Kiểm toán nội bộ trong các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước/ ThS. Trần Thị Hoa Thơm// Kiểm toán .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 30-32.

Nội dung: Kiểm toán nội bộ và vai trò của kiểm toán nội bộ, thực tế kiểm toán nội bộ trong các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Phương pháp xây dựng kiểm toán nội bộ trong các đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, ngân sách nhà nước.

10. Kiểm toán nội bộ với việc nhận và hạn chế rủi ro tài chính trong các ngân hàng thương mại/ TS. Nguyễn Phú Giang// Tài chính .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng, kiểm toán nội bộ với vấn đề nhận diện rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Các giải pháp hoàn thiện: hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hoàn thiện bộ máy kiểm toán nội bộ.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, rủi ro tài chính, ngân hàng thương mại.

11. Kiểm toán nội bộ với việc nâng cao quản trị doanh nghiệp Việt Nam/ Hoàng Đức Hùng// Tài chính .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 21-24, 41.

Nội dung: Vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp, giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại. Những điều được và mất khi trở thành thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, quản trị doanh nghiệp.

12. Một số phương pháp xây dựng thang, bảng lương nghề công nhân trong các doanh nghiệp/ PGS. TS. Nguyễn Tiệp// Nghiên cứu kinh tế .- 2010 .- Số 380 (tháng 1) .- Tr. 34-42.

Nội dung: Bài viết khái quát 3 phương pháp xây dựng thang lương nhằm cung cấp căn cứ khoa học để  áp dụng trong thực tế. Đồng thời, các phương pháp xây dựng bảng lương cũng được tác giả đề cập nhằm mục tiêu để các doanh nghiệp áp dụng dùng để trả công cho người lao động một cách hợp lý, khuyến khích làm việc có hiệu quả.

Từ khóa:  Kế toán, xây dựng bảng lương, lương nghề công nhân.

13. Những điều cần chú ý khi kiểm toán báo cáo tài chính trong điều kiện khủng hoảng tài chính/ Nguyễn Thu Hằng// Kế toán .- 2009 .- Số tháng 12 .- Tr. 30-32, 55.

Nội dung: Nghiên cứu và phân tích những rủi ro để nhận diện đúng rủi ro và đưa ra những hướng giải quyết phù hợp cho kiểm toán cuối năm 2009. Những rủi ro có thể kể đến là: xem xét chấp nhận khách hàng, tính hoạt động liên tục và rủi ro thanh khoản, lập kế hoạch kiểm toán…

Từ khóa: Kiểm toán, báo cáo tài chính, khủng hoảng tài chính.

14. Nợ tồn đọng trong doanh nghiệp: nhận diện nguyên nhân và định hướng giải quyết/ TS. Bùi Văn Vần, ThS. Lưu Sỹ Quý// Tài chính .- 2009 .- Số 11 (541) .- Tr. 29-31,39.

Nội dung: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, không ít các doanh nghiệp có các khoản nợ tồn đọng. Vấn đề không những ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế quốc dân. Vậy nợ tồn đọng là gì? Nguyên nhân nào dẫn đến hình thành nợ tồn đọng? Đinh hướng ra sao cho việc giải quyết dứt điểm tình trạng nợ tồn đọng trong các doanh nghiệp. Bài báo sẽ làm sáng tỏ những vấn đề trên.

Từ khóa: Nợ tồn đọng., doanh nghiệp.

15. Nội dung và quy trình ban hành các chuẩn mực kiểm toán – kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ ThS. Phạm Ngọc Quang// Kiểm toán .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 34-37.

Nội dung: Đánh giá nội dung và quy trình ban hành các chuẩn mực kiểm toán, từ đó đưa ra quan điểm về sự phù hợp và tính cập nhật của các VSAs so với các ISAs tương ứng. So sánh sự khác biệt trong quy trình phát hành các VSA với thông lệ quốc tế, từ đó đưa ra những hạn chế của các công ty kiểm toán Việt Nam trong việc tuân thủ VSAs và một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ của VSAs đối với ISAs.

Từ khóa: Chuẩn mực kiểm toán, quy trình ban hành.

16. Phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng/ TS. Đoàn Vân Anh// Kế toán .- 2009 .- Số tháng 12 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Trình bày các phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp như các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại.

Từ khóa: Phương pháp kế toán, giảm trừ doanh thu, bán hàng.

17. Phương pháp xác định chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị/ ThS. Nguyễn Thị Minh Phương// Kế toán .- 2009 .- Số 80 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Trong hệ thống tính giá thành, phương pháp xác định chi phí sản xuất là một trong những nội dung tiên quyết đến giá thành sản phẩm. Bài viết giới thiệu phương pháp xác định chi phí sản xuất trong kế toán quản trị và tình hình áp dụng tại các doanh nghiệp.

Từ khóa: Chi phí sản xuất, kế toán quản trị.
18. Rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam: nhận diện và giải pháp giảm thiểu/ Phan Thanh Hải// Kế toán .- 2009 .- Số tháng 12 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Trình bày về ba loại rủi ro chủ yếu của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam đó là: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện. Những nguyên nhân dẫn đến những rủi ro và giải pháp khắc phục.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, rủi ro.

19. Rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay: Nhận diện và giải pháp giảm thiểu/ Phan Thanh Hải// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2009 .- Số 26 tháng 12 .- Tr. 38-42.

Nội dung: Quan điểm về nhận diện rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập. Nội dung các loại rủi ro đối với hoạt động của công ty kiểm toán độc lập: rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện. Một số giải pháp để khắc phục và giảm thiểu các rủi ro đó.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, rủi ro kiểm toán.

20. Rủi ro của công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay: nhận diện và giải pháp giảm thiểu/ Phan Thanh Hải// Kiểm toán .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 41-43,54.

Nội dung: Trình bày quan điểm về nhận diện rủi ro của các công ty kiểm toán độc lập. Nội dung các loại rủi ro đối với hoạt động của công ty kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, bài viết đưa ra những phân tích về các rủi ro mà công ty kiểm toán độc lập gặp phải đồng thời mạnh dạn nêu ra mộ số giải pháp để khắc phục và giảm thiểu các rủi ro đó.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, rủi ro.

21. Sử dụng nợ trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: “Con dao hai lưỡi”/ Đoàn Hương Quỳnh// Tài chính .- 2009 .- Số 6 (536) .- Tr .- 32 – 33.

Nội dung: Đưa ra những mặt lợi và bất lợi trong việc sử dụng vốn vay.

Từ khóa: Vốn doanh nghiệp, nợ

22. Thực trạng hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về kiểm toán độc lập/ TS. Hà Thị Ngọc Hà// Chứng khoán Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 24 – 26.
Nội dung: Trình bày sự ra đời, phát triển và quản lý hoạt động kiểm toán độc lập theo 2 giai đoạn, nhấn mạnh những kết quả đạt được cũng như những điểm còn tồn tại trong hệ thống văn bản luật hiện hành về kiểm toán độc lập hiện nay. 

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, hệ thống văn bản pháp luật.
23. Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam/ PGS. TS. Phạm Văn Dược// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 231 .- Tr. 33-37.

Nội dung: Trình bày những thành quả đạt được, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại: về các quy định và chuẩn mực của nghề kế toán, về công tác bồi dưỡng đào tạo. Một số định hướng hoàn thiện: định hướng xây dựng chiến lược phát triển hệ thống kế toán, xây dựng tiêu chuẩn các cấp độ chuyên gia kế toán và kiểm toán, công tác đào tạo – bồi dưỡng.

Từ khóa: Kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán.

24. Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán Việt Nam/ PGS. TS. Phạm Văn Dược// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 233 .- Tr. 56-60.

Nội dung: Trình bày những thành quả đạt được của hệ thống kế toán Việt Nam, đánh giá kết quả đạt được. Một số tồn tại ghi nhận như: về quy định và chuẩn mực, về hành nghề kế toán, công tác bồi dưỡng đào tạo, nguyên nhân. Một số định hướng hoàn thiện.

Từ khóa: Hệ thống kế toán Việt Nam, định hướng phát triển.

25. Tìm hiểu về mô hình của các hãng kiểm toán quốc tế và lợi ích của các hãng thành viên/ Phạm Lê Thành Long// Kiểm toán .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 46-47,52.

Nội dung: Bài viết cung cấp một số thông tin liên quan đến cấu trúc của các hãng kiểm toán quốc tế cũng như lợi ích của các hãng thành viên với mong muốn đưa ra cái nhìn tổng quát về các hãng kiểm toán quốc tế: giới thiệu mô hình của các hãng kiểm toán quốc tế, cấp độ thành viên của hãng kiểm toán quốc tế….

Từ khóa: Kiểm toán quốc tế.

26. Trở thành thành viên của các hãng kiểm toán quốc tế: xu hướng mới và những vấn đề đặt ra/ ThS. Nguyễn Mạnh Hùng// Tài chính .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 28-30.

Nội dung: Xu hướng và mô hình hoạt động mới của các hãng kiểm toán quốc tế: mô hình công ty mạng lưới, mô hình hiệp hội các công ty uy tín, mô hình liên kết. Những cái được, những thách thức – khó khăn và sự thua thiệt khi trở thành thành viên các hãng quốc tế.

Từ khóa: Kiểm toán quốc tế.         

27. Vai trò của chuẩn mực kế toán công đối với hoạt động kiểm toán nhà nước/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 228 .- Tr. 11-14.

Nội dung: Giới thiệu về kế toán công và chuẩn mực kế toán công, tác dụng của chuẩn mực kế toán công với hoạt động kiểm toán nhà nước – một công cụ kiểm tra tài chính phục vụ quản lý kinh tế tài chính nhà nước.

Từ khóa: Kế toán công, kiểm toán nhà nước.
28. Vai trò của hoạt động kiểm toán với quản lý Ngân sách Nhà nước/ PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh// Kiểm toán . – 2010 . – Số 2 . – Tr. 35 – 38. 
Nội dung: Trình bày vai trò quan trọng không thể thiếu của hoạt động kiểm toán nhằm thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh tế - tài chính – ngân sách, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao về đổi mới tư duy kinh tế, trước hết là nhận thức về vai trò của hệ thống kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nhằm đảm bảo cho sự minh bạch của nền tài chính quốc gia.

Từ khóa: Hoạt động kiểm toán, kiểm toán ngân sách Nhà nước

29. Vai trò của kiểm toán hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập/ ThS. Vũ Văn Họa// Kiểm toán .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Khái niệm về kiểm toán hoạt động, quá trình hình thành và phát triển của kiểm toán hoạt động, những đặc điểm cơ bản của kiểm toán hoạt động. Mục tiêu của kiểm toán hoạt động và vai trò.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động.

30. Xác định chi phí trên cơ sở hoạt động: Thêm lựa chọn cho doanh nghiệp/ Đặng Đức Sơn// Tài chính .- 2009 .- Số 7 (537) .- Tr .- 22 – 23.

Nội dung: Trình bày phương pháp xác định chi phí trên cơ sở hoạt động – một mô hình quản trị chi phí tiên tiến nhằm tăng mức độ phù hợp và tính chính xác của thông tin chi phí đối với các nhà quản lý và các quyết định kinh doanh, đầu tư. Đồng thời đưa ra những mặt hạn chế của nó.

Từ khóa: Chi phí, doanh nghiệp
QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Các nguyên tắc của WTO với định dạng các tiêu chuẩn mới trong kinh doanh ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng// Thương mại .- 2009 .- Số 34 .- Tr. 8-10

Nội dung: Trình bày các nguyên tắc của WTO; Quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn trong kinh doanh ở Việt Nam: rõ ràng, nhất quán; minh bạch và có thể dự đoán; không phân biệt đối xử; bảo đảm môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi; chấp nhận rủi ro và mạo hiểm; năng động và sáng tạo; nhạy bén; có khả năng kết nối quan hệ và tạo dựng vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu; bảo đảm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Từ khóa: WTO, kinh doanh, tiêu chuẩn.

2. Đổi mới quản lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Anh Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 151 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Bài viết trình bày những hạn chế về quản lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và kiến nghị một số giải pháp nhằm đổi mới công tác này.

Từ khóa: Nguồn nhân lực, đổi mới quản lý, cơ quan hành chính Nhà nước.

3. Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp/ PGS. TS. Trần Thị Kim Dung, Đoàn Thanh Hải, Lê Thị Loan,…// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 233 .- Tr. 37-41.

Nội dung: Nghiên cứu này thực hiện đo lường mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo nhận thức của nhân viên với 9 thành phần: xác định nhiệm vụ, công việc; thu hút, tuyển chọn, đào tạo; đánh giá kết quả làm việc của nhân viên; quản lý lương thưởng; phát triển quan hệ lao động; thống kê nhân sự; thực hiện quy định của luật pháp;…

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, doanh nghiệp kinh doanh.

4. Một số giải pháp nâng cao năng lực giám đốc điều hành của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước trong bối cảnh hiện nay/ PGS. TS Phạm Công Đoàn, NCS. Trần Kiều Trang// Thương mại .- 2010 .- Số 6 .- Tr. 13-15.

Nội dung: Khái quát về năng lực và nâng cao năng lực CEO ở các doanh nghiệp nhà nước về thương mại trên địa bàn Hà Nội. Một số đề xuất giải pháp nâng cao năng lực giám đốc điều hành của các doanh nghiệp nhà nước về thương mại hiện nay.

Từ khóa: Giám đốc điều hành, năng lực.

5. Một số kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng/ Phạm Thị Trường Vy// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2010 . – Số 6 . – Tr. 28 – 29.
Nội dung: Giới thiệu một số kỹ năng trong giao tiếp với khách hàng: Phán đoán tâm lý, biết lắng nghe, phản hồi thông tin, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng xây dựng quan hệ khách hàng.

Từ khóa: Kỹ năng giao tiếp, giao tiếp khách hàng.
6. Nhập siêu và các giải pháp kiểm soát nhập siêu/ Trương Bá Tuấn// Tài chính .- 2009 .- Số 11 (541) .- Tr. 14-18.

Nội dung: Trình bày về chiều hướng gia tăng của nhập siêu tại Việt Nam, các giải pháp hạn chế nhập siêu đã thực hiện và cần thực hiện cho thời gian tới: giải pháp kiểm soát nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu.

Từ khóa: Nhập siêu, kiểm soát nhập siêu.

7. Những nguyên tắc và quy trình xây dựng cơ bản xây dựng thương hiệu/ TS. Trịnh Xuân Dũng// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 14-15.

Nội dung: Trình bày 5 bước để xây dựng thương hiệu: xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu; cách định vị thương hiệu; xây dựng chiến lược thương hiệu; xây dựng chiến dịch tuyên truyền – quảng cáo – xúc tiến; đo lường, hiệu chỉnh kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo và xúc tiến.

Từ khóa: Xây dựng thương hiệu, quy trình xây dựng thương hiệu.
8. Những vấn đề cần chú ý khi thiết kế nhãn hiệu/ TS. Nguyễn Thanh Bình// Thương mại . – 2009 .- Số 32 .- Tr. 33 – 34, 36.

Nội dung : Trình bày các thành tố chủ yếu của nhãn hiệu, một số vấn đề cần lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu như : dễ đọc dễ nhớ, nêu bật được lợi ích, tính chất của sản phẩm, thể hiện được sự khác biệt và tính cạnh tranh của thương hiệu so với các đối thủ, gợi nhớ được thương hiệu, mang lại những cảm xúc tích cực về thương hiệu, không có chuy cơ bị đối thủ cạnh tranh “ tái sử dụng hay mô phỏng”, nên thể hiện tính chiến lược của thương hiệu và công ty.

Từ khóa: Thiết kế nhãn hiệu.
9. Quản trị doanh nghiệp bảo hiểm: Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Văn Thành// Tài chính .- 2009 .- Số 6 (536) .- Tr .- 26 – 28.

Nội dung: Đưa ra những vấn đề về: Tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp bảo hiểm; Một số kinh nghiệm quốc tế; Công tác quản trị doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam và một số khuyến nghị khác.

Từ khóa: Bảo hiểm, quản trị doanh nghiệp
10. Thực trạng hoạch định chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Nguyễn Ngọc Điện// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 228 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Phân tích quá trình hoạch định chất lượng trong doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc thực hiện các nội dung cơ bản của quá trình hoạch định. Đánh giá và phân tích các số liệu điều tra nhằm nêu lên các ưu nhược điểm của hoạch định chất lượng cũng như đến công tác hoạch định chất lượng; Một số giải pháp để hoàn thiện và phát triển quá trình hoạch định chất lượng trong doanh nghiệp.

Từ khóa: Hoạch định chiến lược.

11. Xây dựng thương hiệu bằng uy tính chất lượng sản phẩm// Thương mại . – 2009 . – Số 32 . – Tr. 38-39.

 Nội dung : Giới thiệu về công ty TNHH TM  - XD – DV Việt Trường, một doanh nghiệp chuyên cung ứng, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì, bảo hành các thiết bị, dàn máy điều hòa không khí. Việt Trường trở thành thương hiệu mạnh và uy tín trong và ngoài nước với các sản phẩm tiện ích và chất lượng.

Từ khóa : Xây dựng thương hiệu, chất lượng sản phẩm
12. Yếu tố chính tạo nên hoạt động truyền miệng trong marketing/ TS. Nguyễn Thị Mai Trang// Phát triển kinh tế .- 2009 .- Số 230 .- Tr. 51-55.

Nội dung: Trong các yếu tố tạo nên thương hiệu mạnh, marketing truyền miệng đóng vai trò quan trọng. Vì vậy khám phá các yếu tố tác động vào hoạt động truyền miệng của người tiêu dùng sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp có những đầu tư thích hợp. Nội dung chính của bài viết này bao gồm: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và một số đề xuất hướng tiếp theo về marketing truyền miệng.

Từ khóa: Marketing, marketing truyền miệng.

KIẾN TRÚC

1. Đào tạo kiến trúc sư những việc cần làm ngay!/ TS. KTS. Nguyễn Tiến Thuận// Kiến trúc Việt Nam .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 24-26.

Nội dung: Thực tế và những bất cập không mới trong đào tạo kiến trúc sư: về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, về tài chính, chương trình và phương pháp giảng dạy. Những việc có thể và cần làm ngay: đào tạo về nhận thức lao động, về nhận thức học thuật, đào tạo theo phân loại. Đưa ra những quy chuẩn cần thiết trong đào tạo kiến trúc sư.

Từ khóa: Đào tạo, kiến trúc sư.

2. Đổi mới đào tạo kiến trúc sư: một yêu cầu cấp thiết/ PV// Kiến trúc Việt Nam .- 2009 .- Số 11 .- Tr. 14-15.
Nội dung: Bài viết trình bày một số giải pháp nhằm đổi mới công tác đào tạo kiến trúc sư trong điều kiện phát triển mới của đất nước của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn: đối với công tác đào tạo, đối với công tác nghiên cứu khoa học, đối với công tác quản lý.
Từ khóa: Đào tạo, kiến trúc sư.

VĂN HỌC

1. Hans Robert Jauss: Lịch sử văn học là lịch sử tiếp nhận/ Huỳnh Vân// Nghiên cứu văn học . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 36 – 57.
Nội dung: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lịch sử văn học, lịch sử tiếp nhận, lịch sử tác động, lịch sử triết học, lịch sử sáng tác… của các tác gia nổi tiếng như: Jauss, Gadamer cũng như sự đấu tranh giữa các trường phái để bảo vệ quan điểm cá nhân về lịch sử văn học.

Từ khóa: Lịch sử văn học.

2. Vài nét tiếp cận lịch sử và giá trị văn xuôi Việt Nam hiện đại/ Phong Lê// Nghiên cứu văn học . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 3 – 12.
Nội dung: Sự thay đổi trào lưu văn học qua các thời kỳ lịch sử với những tác giả, tác phẩm điển hình. Cùng với khát vọng dân chủ hóa là khát vọng tiếp nhận ánh sáng văn minh nhân loại để canh tân và đổi mới đất nước, là động lực thúc đẩy phát triển, tạo ra các giá trị hiện đại cho hành trình văn học dân tộc.


Từ khóa: Văn xuôi Việt Nam.

DU LỊCH

1. Áp dụng sơ đồ Venn trong phát triển nhân lực du lịch/ Nguyễn Quốc Nghi// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 11-12.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn nhân lực du lịch Cần Thơ; Giải pháp phát triển nhân lực du lịch qua sơ đồ Venn: liên kết chặt chẽ giữa Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, với các đơn vị đào tạo nghề du lịch, với các doanh nghiệp nước ngoài.

Từ khóa: Phát triển nhân lực du lịch, sơ đồ Venn.
2. Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch ở một số nước trên thế giới/ ThS. Hoàng Thị Lan Hương// Kinh tế & phát triển .- 2010 .- Số 152 .- Tr. 76-79.

Nội dung: Kinh nghiệm phát triển nhà ở rừng mưa nhiệt đới Sakau (Malaysia), kinh nghiệm phát triển ở Bali (Inddonesia), phát triển du lịch bền vững ở Phuket (Thailan). Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho phát triển bền vững kinh doanh lưu trú du lịch ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển du lịch, lưu trú du lịch.

3. Bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái nhà vườn Huế/ PGS. TS. Lê Văn Thăng, CN. Nguyễn Thị Thanh Thúy// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Tiềm năng phát triển du lịch nhà vườn ở Huế, những giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái nhà vườn Huế: giải pháp về vốn; giải pháp về tổ chức quản lý, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về môi trường trong phát triển du lịch sinh thái nhà vườn; giải pháp về cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch; giải pháp đa dạng hóa các hoạt động du lịch; giải pháp về cộng đồng…

Từ khóa: Du lịch sinh thái, sinh thái nhà vườn, phát triển du lịch, bảo tồn du lịch.
4. Đánh giá việc biến đổi khí hậu đối với hoạt động quản lý, phát triển du lịch ở Việt Nam/ Thanh Hiền// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 15, 36.

Nội dung: Bàn luận chuyên sâu ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu với du lịch và những tác động của hoạt động du lịch đến khí hậu; đồng thời, đưa ra những ý kiến, giải pháp ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu với phát triển du lich ở Việt Nam.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, quản lý du lịch, phát triển du lịch.

5. Để phát triển du lịch cộng đồng đạt hiệu quả/ Mai Hồng// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 41-42.

Nội dung: Du lịch cộng đồng – hình thức du lịch hấp dẫn khách quốc tế. Phải làm cho người dân hiểu được giá trị văn hóa đang nắm giữ và họ phải được hưởng lợi trong các hoạt động du lịch.

Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch cộng đồng.

6. Điều kiện để phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo/ ThS. Phạm Ngọc Thắng// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 10 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Vai trò của du lịch đối với xóa đói giảm nghèo, các tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với người nghèo, các điều kiện để phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo.

Từ khóa: Phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo.
7. Hệ thống khách sạn Hà Nội phát triển dịch vụ lưu trú chất lượng cao/ TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng// Du lịch Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 38 – 39.
Nội dung: Đưa ra một số yếu tố tác động đến sự phát triển dịch vụ lưu trú chất lượng cao trong các khách sạn Hà Nội, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ lưu trú chất lượng cao ở một số khách sạn 3 -5 sao trên địa bàn Hà Nội. 

Từ khóa: Dịch vụ lưu trú, khách sạn

8. Kiểm soát chất lượng môi trường du lịch/ Phạm Trọng Lê Nghĩa// Du lịch Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 22 – 23.
Nội dung: Trình bày khái niệm, mục đích, vai trò của kiểm soát chất lượng môi trường du lịch, đồng thời nêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát chất lượng môi trường du lịch hiện nay. 

Từ khóa: Môi trường du lịch.

9. Kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Âu phát triển du lịch nông thôn/ TS. Lê Anh Tuấn// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 50-52.

Nội dung: Bài viết giới thiệu kinh nghiệm về phát triển loại hình du lịch nông thôn ở một số quốc gia Châu Âu như: Vương quốc Anh, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc phát triển loại hình du lịch này.

Từ khóa: Phát triển du lịch, du lịch nông thôn.

10. Môi trường đầu tư – tiền đề xây dựng chiến lược phát triển du lịch/ Lê Trọng// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 66-67.

Nội dung: Các thành phần chủ yếu của môi trường đầu tư du lịch, vị trí của môi trường đầu tư trong mối quan hệ với chiến lược phát triển du lịch. Các giải pháp cần thiết.

Từ khóa: Phát triển du lịch, chiến lược phát triển.

11. Một phương pháp quản lý để phát triển du lịch bền vững/ ThS. Hoàng Thị Diệu Thúy// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 01 .- Tr. 22-23.

Nội dung: Bài viết giới thiệu cách tiếp cận LAC – “Giới hạn của những thay đổi chấp nhận được” nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý các điểm du lịch tại các vườn quốc gia, các di sản thế giới… một phương pháp để đánh giá đo lường và kiểm soát các tác động không mong muốn của hoạt động du lịch nhằm đảm bảo các nguyên tắc phát triển bền vững không chỉ về kinh tế mà cả xã hội và môi trường.

Từ khóa: Phát triển du lịch.

12. Một số giải pháp về nhân lực để phát triển du lịch biển đảo ở đồng bằng Sông Cửu Long/ TS. Đỗ Văn Xê// Phát triển kinh tế .- 2010 .- Số 231 .- Tr. 58-64.

Nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu vào vấn đề nhân lực tại các khách sạn ở Phú Quốc – địa điểm du lịch biển đảo chủ yếu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long để đề ra biện pháp phát triển du lịch biển đảo của vùng. Một số giải pháp về lập kế hoạch nhân sự, đào tạo và đào tạo lại, về công tác đánh giá kết quả thực hiện của nhân viên, vấn đề trả lương, thưởng và tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động.

Từ khóa: Du lịch biển đảo, phát triển nhân lực, Đồng bằng Sông Cửu Long.

13. Thương hiệu khách sạn trong bối cảnh hội nhập/ ThS. Nguyễn Ngọc Dung, Trần Thanh Tâm// Du lịch Việt Nam . – 2010 . – Số 3 . – Tr. 19 – 21.
Nội dung: Trình bày vai trò của thương hiệu và hệ thống nhận dạng thương hiệu trong kinh doanh khách sạn, nêu lên các thành phần cơ bản của hệ thống nhận diện thương hiệu; các hoạt động thiết kế, sử dụng và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu trong kinh doanh khách sạn, một số đề xuất, kiến nghị khác.

Từ khóa: Kinh doanh khách sạn, thương hiệu khách sạn.

14. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống/ TS. Nguyễn Thị Tú// Du lịch Việt Nam .- 2010 .- Số 2 .- Tr. 60-61.

Nội dung: Quan niệm về chất lượng dịch vụ ăn uống, các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống như: sự tiện lợi, tiện nghi phục vụ, món ăn và đồ uống đảm bảo chất lượng cảm quan và trang trí hấp dẫn, kỹ năng phục vụ mang tính chuyên nghiệp, vệ sinh an toàn,

Từ khóa: Du lịch, dịch vụ ăn uống, chất lượng dịch vụ.

15. Vận dụng tính liên kết trong phát triển du lịch/ Trọng Thanh// Du lịch Việt Nam .- 2009 .- Số 12 .- Tr. 42-43.

Nội dung: Trình bày tính liên kết trong hoạt động du lịch và vai trò của nó như: phát huy hết khả năng từ con người tới tài nguyên vào hoạt động phát triển du lịch; cạnh tranh với các nước trong khu vực; chia sẻ và đóng góp trách nhiệm đối với xã hội; kéo dài thời gian lưu lại của khách; tiết kiệm chi phí. Một số giải pháp như: khẳng định và thống nhất vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, xây dựng chiến lược quảng cáo….

Từ khóa: Phát triển du lịch, liên kết.
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